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BẢNG MA TRẬN JONES
YẾU TỐ
QUANG HỌC
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KÍNH PHÂN CỰC
Kính phân cực
tuyến tính với
trục truyền
nằm ngang
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Kính phân cực
tuyến tính với
trục truyền
thẳng đứng
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Kính phân cực
tuyến tính với
trục truyền tạo
một góc 450

với phương
ngang
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1 Quay góc tương ứng

Kính phân cực
tuyến tính với
trục truyền tạo
một góc -450

với phương
ngang
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1 Quay góc tương ứng

Kính phân cực
tuyến tính với
trục truyền tạo
một góc P với
phương ngang
(phương x)
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cossincos Quay góc tương ứng

Kính phân cực
tròn phải 








 1

1

2

1

i

i

Kính phân cực
tròn trái 
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BẢN DỊCH PHA
Bản ¼ sóng có
trục nhanh
thẳng đứng
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Bản ¼ sóng có
trục nhanh nằm
ngang
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Bản ¼ sóng có
trục nhanh tạo
với phương
ngang góc 
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ii Quay góc tương ứng

Bản ½ sóng có
trục chậm
thẳng đứng
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Quay góc tương ứng

Bản ½ sóng có
trục chậm nằm
ngang
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Quay góc tương ứng

Rotator góc 
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MÔI TRƯỜNG
Môi trường
đẳng hướng
trong suốt
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exp

Môi trường dị
hướng đơn
trục, lưỡng
chiết, chiều
truyền sáng
vuông góc với
quang trục
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Môi trường
đẳng hướng có
hấp thụ
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Sự phản xạ từ
ranh giới của 2
môi trường
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